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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305005509 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ KHẢ ÁI Nữ 28/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.01  

2 084305002412 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY AN Nữ 03/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.36  

3 084205007365 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH BẢO AN Nam 04/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.47  

4 084305002658 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP THỊ THÚY AN Nữ 22/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.86  

5 084305003124 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VÂN ANH Nữ 12/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.02  

6 084305002822 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ NGỌC ANH Nữ 03/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.79  

7 094305012980 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ KIM ANH Nữ 12/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.08  

8 084305003938 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THANH ĐÔNG ANH Nữ 21/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.98  

9 084305010718 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC MINH ANH Nữ 04/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.40  

10 084305005238 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ HỒNG ANH Nữ 17/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.13  

11 084305009062 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ÂU THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 29/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.39  

12 084305002801 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THI ÂN Nữ 02/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.99  

13 084205004792 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM CHẤN BAN Nam 03/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.60  

14 084205002697 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM LÂM PHƯƠNG BẢO Nam 23/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

15 084204002200 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH GIA BẢO Nam 12/10/2004 TRÀ VINH Kinh 6.97  

16 084205002343 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VĂN BI Nam 26/02/2005 BẾN TRE Kinh 7.11  

17 084205005113 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC BÌ Nam 28/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.90  

18 084305001845 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC BÍCH Nữ 09/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.15  

19 084305002806 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC BÍCH Nữ 10/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.14  

20 084205009705 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ LÂM BIN Nam 15/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.69  

21 084205002339 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC BÌNH Nam 12/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.13  

22 084305010585 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒNG THỊ DƯƠNG CẦM Nữ 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.54  

23 084305008372 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC CHÂM Nữ 14/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.61  

24 084305002259 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH CHÂU Nữ 14/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.23  

25 084305008102 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ DIỄM CHÂU Nữ 08/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.15  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

26 084204011240 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH CHÍ Nam 10/06/2004 TRÀ VINH Kinh 5.47  

27 084305006706 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ BÉ CHÚC Nữ 02/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.04  

28 084205006583 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM VĂN CÔNG Nam 06/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.49  

29 084305003214 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRƯƠNG Ý DI Nữ 06/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.99  

30 084305008445 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM Nữ 16/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.31  

31 084305003221 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM Nữ 08/02/2005 ĐỒNG NAI Khơ Me 5.98  

32 084305009611 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ HỒNG DIỆU Nữ 29/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.63  

33 084205007490 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN HOÀNG DINH Nam 29/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.69  

34 094305011287 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ TƯỜNG DUY Nữ 23/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.65  

35 084305002256 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ BẢO DUY Nữ 08/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.62  

36 084205002695 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN BẢO DUY Nam 12/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.65  

37 084305002802 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC DUY Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.23  

38 084205002246 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM KHÁNH DUY Nam 13/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.58  

39 084305005730 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGỌC DUYÊN Nữ 18/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.33  

40 084305000294 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ MỸ DUYÊN Nữ 17/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.88  

41 084305003211 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 17/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.83  

42 056305008037 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 15/12/2005 KHÁNH HOÀ Kinh 7.88  

43 084305001848 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THI ĐA Nữ 30/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.55  

44 084205007780 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐẠI Nam 22/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.11  

45 084205006328 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG DI ĐAN Nam 15/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.93  

46 084204002199 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MINH ĐAN Nam 09/02/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.42  

47 084204003174 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG TẤN ĐẠT Nam 05/06/2004 AN GIANG Khơ Me 6.55  

48 084205003011 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG PHƯỚC ĐẠT Nam 13/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.92  

49 084205007544 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA NGỌC ĐẶNG Nam 09/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.89  

50 084205002147 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN VĂN ĐẾN Nam 22/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.11  

51 084205003159 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HÀ GIANG Nam 06/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.86  

52 084203002548 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP VŨ HÀ Nam 25/12/2003 TRÀ VINH Khơ Me 5.71  

53 084305005005 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM LÊ HOÀNG MỸ HẠNH Nữ 27/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.97  

54 084305003745 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGỤY THỊ THÚY HẰNG Nữ 07/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  

55 084305009683 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỪ THỊ NGỌC HÂN Nữ 06/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.94  

56 092305013001 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN GIA HÂN Nữ 09/06/2005 CẦN THƠ Kinh 6.31  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

57 084305011112 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN NGỌC HÂN Nữ 18/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.56  

58 084305008549 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC HÂN Nữ 27/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.89  

59 084305006915 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BẢO HÂN Nữ 25/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.12  

60 084305002255 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC HÂN Nữ 29/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.77  

61 084305002408 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 27/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.27  

62 084305005554 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ HIỀN Nữ 04/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.08  

63 084305007979 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ HIỀN Nữ 04/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.09  

64 084205010211 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN KHÁNH HIỀN Nam 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.36  

65 084205008192 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC HIỆP Nam 30/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.05  

66 084205005240 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH HIẾU Nam 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.93  

67 084204008844 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM MINH HIẾU Nam 01/11/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.45  

68 084205002686 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MÃ MINH HIẾU Nam 26/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.08  

69 084205006784 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THÁI HÒA Nam 19/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

70 084205005288 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH HOÀNG Nam 22/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.73  

71 084204008687 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VĂN HOÀNG Nam 29/01/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.99  

72 084205011301 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THẾ HÙNG Nam 05/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.24  

73 084205008157 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ GIA HUY Nam 10/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.26  

74 084205007594 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HOÀNG HUY Nam 07/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.46  

75 084305003127 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP THỊ NGỌC HUỲNH Nữ 13/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.88  

76 084205007203 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC HƯNG Nam 22/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.74  

77 084205008651 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN TRỌNG HƯNG Nam 13/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.82  

78 084205002548 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ VIỆT HƯNG Nam 18/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.31  

79 084305006354 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 19/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.01  

80 084205007725 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM MINH KHA Nam 30/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.26  

81 084205002141 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC KHANG Nam 16/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.87  

82 084205011105 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN DUY KHÁNH Nam 18/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.87  

83 084305010270 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI THỊ VÂN KHÁNH Nữ 26/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.13  

84 084205003543 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ HOÀNG KHIÊM Nam 22/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.89  

85 084205003012 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 09/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.50  

86 084205002673 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ ĐĂNG KHOA Nam 15/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.36  

87 084205003092 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LỮ NHẬT KHÔI Nam 21/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.15  
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88 084204011853 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM VĂN KIỆT Nam 05/02/2004 TRÀ VINH Kinh 5.55  

89 084205008124 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TUẤN KIỆT Nam 19/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.11  

90 084305002820 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ LÀNH Nữ 25/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.21  

91 094205012363 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN LỄ Nam 19/08/2005 SÓC TRĂNG Kinh 6.51  

92 084305000615 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ BÍCH LIỂU Nữ 15/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.16  

93 084305001840 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ LINH Nữ 05/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.80  

94 084305009777 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG YẾN LINH Nữ 29/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.31  

95 084305002160 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ YẾN LINH Nữ 22/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.10  

96 084305003969 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ 10/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.04  

97 084305002834 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ LINH Nữ 25/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.89  

98 084305002407 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THÚY LOAN Nữ 17/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.39  

99 084205002247 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU CHÍ LỰC Nam 24/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.35  

100 086205001818 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH MẨN Nam 20/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.05  

101 084205008119 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THANH NAM Nam 20/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.34  

102 084205007507 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THÀNH TÂY NAM Nam 22/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.77  

103 084305006061 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ LỆ NĂNG Nữ 14/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.63  

104 084305002794 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ NGÂN Nữ 13/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.16  

105 084305009150 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 27/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.04  

106 084305001089 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ KIM NGÂN Nữ 01/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.65  

107 084305008331 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ KIM NGÂN Nữ 01/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.76  

108 084305006651 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MỸ NGÂN Nữ 13/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.91  

109 084205007736 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ HOÀNG NGHỊ Nam 30/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.26  

110 094205002090 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HỮU NGHỊ Nam 19/02/2005 SÓC TRĂNG Kinh 7.32  

111 084305002674 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ NGOAN Nữ 06/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.88  

112 084305003151 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ MỸ NGỌC Nữ 27/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.03  

113 084305002175 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRANG QUÍ NGỌC Nữ 27/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.22  

114 084305007859 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NHƯ NGỌC Nữ 25/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.81  

115 084305010560 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN DƯƠNG NGỌC Nữ 05/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.52  

116 084305002813 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ MỸ NGỌC Nữ 16/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.02  

117 084305004808 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA THỊ THÚY NGỌC Nữ 25/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.18  

118 084305008340 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ YẾN NGỌC Nữ 12/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.90  
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119 084305010750 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ DUYÊN NGỌC Nữ 07/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.85  

120 079305011151 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MỸ NGỌC Nữ 17/11/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 5.82  

121 084305002250 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU THỊ BÉ NGỌC Nữ 17/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.74  

122 084205005605 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN TRUNG NGUYÊN Nam 25/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.75  

123 084305007855 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÃO NGUYÊN Nữ 07/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.67  

124 084305002258 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ HỒNG NGUYÊN Nữ 19/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.38  

125 084305002405 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KIM NHÀN Nữ 05/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.71  

126 084305009696 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ YẾN NHẠN Nữ 07/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.37  

127 084205003175 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ GIA NHẬT Nam 12/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.96  

128 084305001837 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ ÁNH NHI Nữ 27/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.32  

129 084305009900 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 31/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.26  

130 084305002926 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ Ý NHI Nữ 16/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.35  

131 084305006048 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 22/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

132 084305007588 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYÊN NHI Nữ 05/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.72  

133 084205011293 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN NHỚ Nam 11/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.55  

134 084305002811 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THANG TÂM NHƯ Nữ 30/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.10  

135 084305003160 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 09/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.27  

136 084305005446 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TÂM NHƯ Nữ 03/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.10  

137 084305003210 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒNG THỊ TÂM NHƯ Nữ 08/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.04  

138 084305003397 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ YẾN NHƯ Nữ 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.55  

139 096305003097 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG HUỲNH NHƯ Nữ 30/10/2005 CÀ MAU Kinh 7.97  

140 084205002680 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NHAN VĂN NY Nam 10/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.23  

141 084305008362 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHAM PAL Nữ 03/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.07  

142 084205002334 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG PÂU Nam 06/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.63  

143 084205002873 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH TẤN PHÁT Nam 24/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.92  

144 084205003389 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHẬN Nam 19/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.77  

145 084204002663 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHÉP Nam 10/02/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.05  

146 084205009746 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC PHONG Nam 24/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.15  

147 084205005491 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH PHÚ Nam 18/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.22  

148 084205011257 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG PHÚC Nam 09/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.62  

149 084205006554 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NGÔ THIÊN PHÚC Nam 08/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.44  
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150 084305002795 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ PHƯƠNG Nữ 24/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.34  

151 084305004791 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU TRẦN DIỄM PHƯƠNG Nữ 14/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.94  

152 084204005130 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUƠNE Nam 04/02/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.43  

153 084205002342 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC QUY Nam 23/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.73  

154 084205003157 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CÔ VĂN NGỌC QUÝ Nam 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

155 084305008186 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HUỲNH QUYÊN Nữ 18/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.33  

156 084305003384 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TIỂU QUYÊN Nữ 10/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.46  

157 084305005653 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN Nữ 22/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.09  

158 084305002819 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỪ THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 11/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.94  

159 084205005128 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CAO QUỲNH Nam 11/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.21  

160 084305006502 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 26/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.52  

161 084305009400 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 05/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.18  

162 084303002876 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ RỒI Nữ 11/09/2003 TRÀ VINH Khơ Me 6.57  

163 084305006550 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NA RY Nữ 10/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.71  

164 094205001653 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THANH SANG Nam 03/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.52  

165 084205008633 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SANG Nam 02/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.78  

166 084205005313 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NGUYỄN THANH SƠN Nam 22/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.71  

167 084205003010 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG LÂM TÀI Nam 05/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.62  

168 084205008353 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN TÀI Nam 13/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.36  

169 084205002333 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH TÂM Nam 26/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.40  

170 084205010782 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH TÂM Nam 04/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.46  

171 084205011517 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG VĂN KHẢI TÂM Nam 05/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.37  

172 084205002338 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THÀNH TÂN Nam 22/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.21  

173 084305001841 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ THANH Nữ 13/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.31  

174 084305010439 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ THU THẢO Nữ 08/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.42  

175 084305002655 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ THỊ HỒNG THẢO Nữ 24/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.20  

176 084305007899 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ HỒNG THẮM Nữ 22/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.36  

177 084205002337 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LIÊNG QUỐC THẮNG Nam 25/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.05  

178 084205005028 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN THANH THIÊN Nam 16/06/2005 CÀ MAU Kinh 6.41  

179 084205002822 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH NGỌC THIỆN Nam 15/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6  

180 084205002758 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH CÔNG THIỆN Nam 23/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.25  
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181 084205004821 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM HỒNG VIÊN THIỆU Nam 06/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.53  

182 084205001769 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ LONG THỊNH Nam 15/02/2005 TRÀ VINH Hoa 8.01  

183 084205002348 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TẤN THỜI Nam 20/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.36  

184 084205004973 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUYỀN THUẬN Nam 08/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  

185 084305002990 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ THÙY Nữ 18/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.55  

186 084305001834 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ THANH THÚY Nữ 15/11/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 5.84  

187 084305011133 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ MINH THƯ Nữ 02/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.18  

188 084305007527 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ MINH THƯ Nữ 13/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

189 084305002946 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TIẾT MINH THƯ Nữ 23/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.49  

190 084305007736 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH THƯ Nữ 24/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.76  

191 084305002406 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BẰNG MINH THƯ Nữ 24/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.14  

192 084305006871 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ HUỆ TIÊN Nữ 25/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.45  

193 084305001843 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM TIÊN Nữ 25/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.15  

194 084305007661 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ KIỀU TIÊN Nữ 25/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.15  

195 084305008204 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ KIỀU TIÊN Nữ 20/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.70  

196 084305002956 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ THỊ TÍM Nữ 12/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.16  

197 084205002672 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG TRÍ TÍN Nam 22/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.55  

198 084205007081 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN VĂN TÍNH Nam 20/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.27  

199 084205002341 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỒ THANH TÒNG Nam 23/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.65  

200 084305010816 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TRANG Nữ 04/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.14  

201 084305007560 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH LIÊNG MỸ TRÂM Nữ 06/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.88  

202 084305003763 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh QUÁCH THỊ QUYỀN TRÂN Nữ 15/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.14  

203 084305008572 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 20/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.85  

204 084305008980 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ LỮ NGỌC TRÂN Nữ 28/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.65  

205 084205008988 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM MINH TRÍ Nam 20/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.23  

206 084305002159 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ BÍCH TRINH Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.61  

207 084305003752 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC YẾN TRINH Nữ 21/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.40  

208 084305010811 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP THỊ MỸ TRINH Nữ 29/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.79  

209 084205008148 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRẠNG TRÌNH Nam 25/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.44  

210 084305006179 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG TRẦM THANH TRÚC Nữ 25/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.76  

211 084305007445 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 11/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.07  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

212 084305002816 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGÔ THANH TRÚC Nữ 15/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.27  

213 084305002253 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KHOA XUÂN TRÚC Nữ 15/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.13  

214 084305002402 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH TRÚC Nữ 22/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.31  

215 084205002336 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒNG NHẬT TRUNG Nam 21/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.55  

216 084204002874 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC TRUYỀN Nam 07/03/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.02  

217 084305001838 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ CẨM TÚ Nữ 24/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.97  

218 084305002260 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TUYỀN Nữ 03/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.87  

219 084305002818 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 08/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.86  

220 084305003168 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TUYỀN Nữ 14/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.99  

221 084305002257 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ LAI THANH TUYỀN Nữ 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.84  

222 084305002805 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN NHÃ UYÊN Nữ 05/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.48  

223 084305005808 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ MỸ UYÊN Nữ 09/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.53  

224 084305002833 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ THU VÂN Nữ 13/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.57  

225 084304012299 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN Nữ 30/03/2004 TRÀ VINH Kinh 5.90  

226 084205010107 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh IN HOÀNG VIỆT Nam 10/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.69  

227 084205002335 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HỒNG KIẾN VŨ Nam 18/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.04  

228 084305002947 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NHƯ Ý Nữ 05/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.70  

229 084305010721 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NHƯ Ý Nữ 02/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.69  

230 084305002249 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN KIM YẾN Nữ 24/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.82  

 

Danh sách gồm: 230 thí sinh 


